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Đối tượng đăng ký: Giảng viên    ; Giảng viên thỉnh giảng    

Ngành: Kinh tế;                                   Chuyên ngành: Kinh doanh/Marketing 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: Nguyễn Hữu Khôi 

2. Ngày tháng năm sinh: 06/11/1984; Nam  ; Nữ      ; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh;                                     Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:     

4. Quê quán: Xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 16 (số mới: 80) đường Đông Phước, phường Phước 

Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

6. Địa chỉ liên hệ: số 16 (số mới: 80) đường Đông Phước, phường Phước Long, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

Điện thoại nhà riêng: …; Điện thoại di động: 0913 979 246; E-mail: khoinh@ntu.edu.vn 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

Từ 06/2007 đến 11/2008: giảng viên tập sự tại Bộ môn Hệ thống thông tin, Khoa Công 

nghệ Thông tin, trường Đại học Nha Trang. 

Từ 12/2008 đến 15/10/2018: giảng viên tại Bộ môn Hệ thống Thông tin, Khoa Công nghệ 

thông tin, trường Đại học Nha Trang. 

Từ 16/10/2018 đến nay: giảng viên tại Bộ môn Marketing, Khoa Kinh tế, trường Đại học 

Nha Trang. 
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Từ 12/2022 đến nay: đảm nhận vị trí trưởng Bộ môn Marketing, Khoa Kinh tế, trường Đại 

học Nha Trang. 

Chức vụ hiện nay: Trưởng Bộ môn; Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng Bộ môn 

Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Nha Trang 

Địa chỉ cơ quan: 02 Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa. 

Điện thoại cơ quan: 02583 831 149. 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Không 

8. Đã nghỉ hưu từ tháng …năm … 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): ……… 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối ………… 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 21 tháng 06 năm 2006; số hiệu bằng: C0760634; số vào sổ cấp 

bằng: K28-1734; ngành: Tin học quản lý (cử nhân kinh tế); Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): 

Trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

- Được cấp bằng ĐH ngày 19 tháng 09 năm 2022; số văn bằng: A006858; số vào sổ cấp 

bằng: 0224/B2022; ngành: Ngôn ngữ Anh; Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại 

học Nha Trang, Việt Nam. 

- Được cấp bằng ThS ngày 28 tháng 12 năm 2012; số văn bằng: A042610; số vào sổ cấp 

bằng: 12196; ngành: Kinh tế; chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Nơi cấp bằng ThS 

(trường, nước): Trường Đại học Nha Trang, Việt Nam. 

- Được cấp bằng TS ngày 07 tháng 01 năm 2021; số văn bằng: 000178; số vào sổ cấp bằng: 

28/2020; ngành: Kinh tế; chuyên ngành: Quản trị; Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Trường 

đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày … tháng … năm …, ngành: … 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Nha 

Trang 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS ngành, liên ngành: Kinh tế 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:  

- Hướng nghiên cứu 1: Hành vi người tiêu dùng trong các kênh bán hàng trực tuyến 

và ngoại tuyến. Hướng nghiên cứu này tập trung vào hành vi mua sắm trực tuyến trên nền 

tảng thương mại di động, hành vi mua sắm thông qua mạng xã hội, hành vi mua sắm ngẫu 



 

hứng và bắt buộc, hành vi truyền miệng và mua hàng lặp lại trong bối cảnh bán lẻ, hành vi 

tiêu dùng bền vững và có đạo đức, chịu ảnh hưởng bởi các biến số tâm lý như giá trị cảm 

nhận, sự tin tưởng và rủi ro, sự yêu thích và gắn bó với thương hiệu, tính sành điệu của sản 

phẩm cũng như khuynh hướng và tính cách cá nhân trong bối cảnh các kênh bán hàng trực 

tuyến và ngoại tuyến.  

- Hướng nghiên cứu 2: Hành vi người tiêu dùng trong bối cảnh dịch vụ du lịch và lưu 

trú. Hướng nghiên cứu này tập trung vào ý định quay trở lại, chất lượng mối quan hệ giữa 

người tiêu dùng và thương hiệu, sự gắn kết của người tiêu dùng với thương hiệu (gồm ý 

định tiếp tục sử dụng, truyền miệng tích cực, phản hồi cho thương hiệu và khuyến nghị 

người tiêu dùng khác), hành vi tiêu cực như than phiền, chia sẻ trải nghiệm tiêu cực, và ý 

định chuyển đổi chịu ảnh hưởng bởi các khía cạnh của trải nghiệm như chất lượng dịch vụ 

và giá trị cảm nhận, cảm xúc, trải nghiệm đáng nhớ, tính sành điệu của thương hiệu, tính 

cách cá nhân, hoạt động Marketing nội bộ trong bối cảnh dịch vụ du lịch và lưu trú. 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn (số lượng) 0 NCS bảo vệ thành công luận án TS; 

- Đã hướng dẫn (số lượng) 03 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS; 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: chủ nhiệm 03 đề tài cấp cơ sở tại trường 

Đại học Nha Trang (đã nghiệm thu). Ngoài ra, tôi cũng là thành viên 01 đề tài cấp cơ sở tại 

trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (đã nghiệm thu), và thành viên 02 đề tài do 

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia - NAFOSTED tài trợ (đã nghiệm thu) 

- Đã công bố (số lượng) 44 bài báo khoa học, trong đó có 11 bài báo khoa học trên tạp chí 

quốc tế thuộc danh mục SSCI/Scopus, và 02 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế thuộc 

danh mục Scopus, 01 bài trên tạp chí quốc tế uy tín hiện đã thuộc danh mục ESCI và Scopus, 

và 30 bài báo trên tạp chí trong nước. 

- Đã được cấp (số lượng) 0 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; 

- Số lượng sách đã xuất bản: 01 giáo trình (đồng chủ biên), trong đó 01 thuộc nhà xuất bản 

có uy tín (Nhà xuất bản Thanh Niên). 

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải 

thưởng quốc gia, quốc tế: 0 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm học 2020-2021, theo quyết định 1359/QĐ-ĐHNT 

ngày 15/12/2021 của trường Đại học Nha Trang. 

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm học 2021-2022, theo quyết định 1424/QĐ-ĐHNT 

ngày 19/10/2022 của trường Đại học Nha Trang. 



 

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm học 2022-2023, theo quyết định 1638/QĐ-ĐHNT 

ngày 26/10/2023 của trường Đại học Nha Trang. 

- Giấy khen của Hiệu trưởng vì “Có nhiều đóng góp cho quá trình xây dựng và phát triển 

khoa Kinh tế, giai đoạn 2017-2022”, theo quyết định 1537/QĐ-ĐHNT ngày 16/11/2022 của 

trường Đại học Nha Trang. 

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ” vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ 

năm học 2020-2021 đến năm học 2022-2023, theo quyết định 4483/QĐ-BGDĐT ngày 

27/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

16. Kỷ luật: Không 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: Trong thời gian 15 năm công tác 

chính thức tại trường Đại học Nha Trang, tôi tự đánh giá mình luôn đáp ứng tiêu chuẩn của 

một nhà giáo giảng dạy tại trường Đại học. Trong quá trình công tác, tôi cũng luôn hoàn 

thành nhiệm vụ do Trường, Khoa và Bộ môn giao đảm nhận. Tôi cũng luôn tuân thủ quy 

định pháp luật của Nhà nước, và các quy tắc ứng xử tại trường Đại học Nha Trang. Cụ thể 

như sau: 

1.1. Về tiêu chuẩn nhà giáo: Tôi có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, hòa đồng 

với đồng nghiệp, luôn tận tình và hết lòng với sinh viên. Bên cạnh đó, tôi cũng là người có 

trách nhiệm trong công việc, luôn cố gắng hoàn thành mọi công việc được giao, hướng đến 

hiệu quả tốt. Tôi cũng luôn tự ý thức và thực hiện đầy đủ trách nhiệm công dân, chấp hành 

chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước.  

Là  một giảng viên, tôi luôn tuân thủ quy định làm việc của Luật Giáo dục và của 

trường Đại học Nha Trang. Với vai trò là một cố vấn học tập, tôi luôn hoàn thành trách 

nhiệm tư vấn, hỗ trợ người học trong suốt quá trình học tập tại trường Đại học Nha Trang. 

Tôi có bằng cấp, chứng chỉ phù hợp với chuyên môn giảng dạy và đề nghị xét công 

nhận Phó giáo sư. 

Tự đánh giá: Tốt. 

1.2. Về nhiệm vụ của nhà giáo 

Về hoạt động đào tạo: Tôi luôn hoàn thành các công việc giảng dạy được giao cho 

bậc Đại học cũng như bậc sau Đại học. Các công việc hoàn thành với chất lượng tốt và nhận 

được các phản hồi tích cực từ sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Trong quá 

trình giảng dạy, tôi cũng lựa chọn các phương pháp học tập phù hợp cho từng đối tượng, 

nâng cao khả năng tiếp thu và ứng dụng kiến thức. Ngoài ra, những hiểu biết được cập nhật 

trong quá trình nghiên cứu cũng được tôi áp dụng vào quá trình giảng dạy, giúp người học 

tiếp cận các kiến thức mới của chuyên ngành. Bên cạnh đó, tôi cũng chủ động thiết lập kết 

nối với doanh nghiệp, hỗ trợ sinh viên về vị trí thực tập và làm việc sau khi tốt nghiệp. Tôi 



 

cũng tham gia hướng dẫn chuyên đề, khóa luận bậc Đại học và luận văn bậc Cao học đạt 

yêu cầu chất lượng. Các kết quả đạt được trong các năm học gần đây nhất gồm: 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của giảng viên và đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ 

sở" các năm học 2020-2021, 2021-2022, và 2022-2023 và "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ" vì có 

thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm học 2020-2021 đến năm học 2022-2023. 

Tôi cũng nhận giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Nha Trang vì có nhiều đóng góp 

cho quá trình xây dựng và phát triển Khoa Kinh tế trong giai đoạn 2017-2022. 

- Ý kiến phản hồi của người học trong năm học 2020-2021, 2021-2022 và 2022-2023: 

đánh giá từ A đến A+. 

- Đóng góp khác trong công tác đào tạo: Là thành viên Ban chủ nhiệm chương trình đào 

tạo ngành Marketing, tôi tham gia vào quá trình rà soát, cập nhật chương trình đào tạo ngành 

Marketing. 

Về hoạt động nghiên cứu khoa học: Với niềm đam mê nghiên cứu khoa học, tiếp thu 

kiến thức mới, tôi luôn nỗ lực thực hiện các nghiên cứu nhằm cập nhật kiến thức cho bản 

thân cũng như đóng góp vào việc nâng cao chất lượng đào tạo. Tôi cũng tích cực tham gia 

các đề tài và dự án nghiên cứu cấp cơ sở, cấp Bộ, và dự án do quỹ NAFOSTED tài trợ nhằm 

phát triển kĩ năng nghiên cứu khoa học của bản thân và đội ngũ cộng tác viên. Ngoài ra, tôi 

cũng là thành viên của hội đồng đánh giá công trình khoa học của sinh viên năm học 2022-

2023. Tôi đã xuất bản các công trình nghiên cứu trên các tạp chí uy tín trong nước (nằm 

trong danh mục tính điểm của Hội đồng chức danh GS/PGS) và quốc tế (trong danh mục 

SSCI/Scopus). Các kết quả cụ thể như sau: 

- Chương trình/dự án/đề tài nghiên cứu: Tôi đã chủ nhiệm và hoàn thành 03 đề tài NCKH 

từ cấp cơ sở tại trường Đại học Nha Trang. Ngoài ra, tôi cũng là thành viên 01 đề tài cấp cơ 

sở tại trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (đã nghiệm thu), và thành viên 02 đề 

tài do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia - NAFOSTED tài trợ (đã nghiệm 

thu). Hiện nay, tôi là chủ nhiệm, đang thực hiện đề tài cấp Bộ: "Nghiên cứu cơ sở khoa học 

và thực tiễn để ứng dụng, phát triển công nghệ sản xuất, chế biến và thương mại cá chim 

vây vàng và cá bè vẫu nuôi biển tại khu vực Nam Trung Bộ" (Mã số: CT2022.05.TSN.01). 

- Kết quả công bố và xuất bản: Tôi đã công bố 44 bài báo khoa học, trong đó có 11 bài 

báo khoa học trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục SSCI, và 02 bài báo khoa học trên tạp chí 

quốc tế thuộc danh mục Scopus, 01 bài trên tạp chí quốc tế uy tín hiện đã thuộc danh mục 

ESCI và Scopus, và 30 bài báo trên tạp chí trong nước. Tôi đã xuất bản 01 giáo trình (“Phân 

tích dữ liệu bằng kỹ thuật mô hình cấu trúc bình phương bé nhất bán phần với phần mềm 

SmartPLS”) được chấp nhận đưa vào làm tài liệu giảng dạy. 

- Tổ chức nghiên cứu: tôi thực hiện nghiên cứu liên tục và xuất bản đều đặn các công 

trình. 



 

- Hội nghị, hội thảo khoa học: Từ nằm 2016 đến năm 2022, tôi tham 06 hội thảo trong 

nước và quốc tế. 

-  Uy tín khoa học trong cộng đồng: h-index: 09 (Google Scholar) và h-index (Web of 

Science): 08; tham gia Hội đồng đánh giá và xét giải thưởng tại Hội nghị sinh viên nghiên 

cứu khoa học năm học 2022-2023, tham gia phản biện cho các tạp chí quốc tế uy tín như: 

Internet Research, International Journal of Human-Computer Interaction, International 

Journal of Consumer Studies, Current Issues in Tourism, International Journal of 

Contemporary Hospitality Management, Information Technology & People, Asia Pacific 

Journal of Marketing and Logistics, Humanities & Social Sciences Communications, Asian 

Journal of Economics and Banking, và Journal of Economics and Development 

(https://orcid.org/0000-0002-6253-7263 và 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/E-5293-2018). 

Tự đánh giá: Tốt. 

1.3. Về học tập, bồi dưỡng bản thân: Tôi luôn cố gắng tham gia các khóa học bồi dưỡng 

nhận thức chính trị, nâng cao trình độ ngoại ngữ, chuyên môn đạt chuẩn chức danh nhà giáo. 

Ngoài ra, tôi cũng luôn tự tìm tòi, áp dụng các phương pháp và kỹ năng mới, gia tăng hiệu 

quả hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Tôi luôn xem thực hiện nghiên cứu là một 

trong những cách thức hiệu quả nhất và nhanh nhất để tiếp cận tri thức mới nhằm áp dụng 

vào hoạt động giảng dạy. 

Tự đánh giá: Tốt. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 15 năm. 

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết 

hạn nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS): 

 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 
Số lượng 

ThS 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 

trực tiếp trên lớp 

Tổng số giờ chuẩn 

gd trực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩn gd 

quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức (*) 
Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2018-2019 0 0 0 02 556,5 0 556,5/590,5/270 

2 2019-2020 0 0 0 0 756 0 756/953,4/270 

3 2020-2021 0 0 0 0 315,75 0 315,75/597,75/350 

03 năm học cuối 

4 2021-2022 0 0 0 03 319,5 32 351,5/711,9/350 

5 2022-2023 0 0 1 0 258 94,5 352,5/771,7/350 

6 2023-2024 0 0 2 0 360 72 432/1047,2/350 

https://orcid.org/0000-0002-6253-7263
https://www.webofscience.com/wos/author/record/E-5293-2018


 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo 

Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 

số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban 

hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học 

ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định 

mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu. 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài: 

- Học ĐH   ; Tại nước: …………; Từ năm …… đến năm ……… 

- Bảo vệ luận văn ThS                  hoặc luận án TS  hoặc TSKH ; tại nước: … năm… 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước:  

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: Trường Đại học Nha Trang, số bằng: 

A006858; số vào sổ: 0224/B2022; năm cấp: 19/09/2022. 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: …………… 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): … 

d) Đối tượng khác   ; Diễn giải: ……… 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ):  

- Bằng cử nhân Ngôn ngữ Anh, cấp ngày ngày 19/09/2022; số văn bằng: A006858; số vào 

sổ: 0224/B2022; nơi cấp bằng ĐH: Trường Đại học Nha Trang, Việt Nam. 

- Chứng chỉ PTE Academic: 76  

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 
Họ tên NCS  

hoặc HV 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 

Thời gian 

hướng dẫn 

từ.....đến..... 

Cơ sở 

đào tạo 

Năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng NCS HVCH Chính Phụ 

1 
Đinh Văn 

Minh 
 x x  

Từ 

17/05/2022 

đến 

15/11/2022 

Trường 

Đại học 

Nha Trang 

Bằng được cấp 

ngày 09/10/2023 

theo quyết định 

cấp bằng 

1492/QĐ-ĐHNT 

(09/10/2023) của 

trường Đại học 

Nha Trang 

 

 

   

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx


 

2 
Huỳnh Thị 

Thu Hương 
 x x  

Từ 

04/11/2022 

đến 

15/05/2023 

(bảo vệ vào 

04/2023) 

Trường 

Đại học 

Nha Trang 

Bằng được cấp 

ngày 15/05/2023 

theo quyết định 

cấp bằng  

535/QĐ-ĐHNT 

(15/05/2023) của 

trường Đại học 

Nha Trang 

3 
Huỳnh Trần 

Thảo Nghi 
 x x  

Từ 

04/11/2022 

đến 

15/05/2023 

Trường 

Đại học 

Nha Trang 

Bằng được cấp 

ngày 09/10/2023 

theo quyết định 

cấp bằng 

1492/QĐ-ĐHNT 

(09/10/2023) của 

trường Đại học 

Nha Trang 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất 

bản và 

năm xuất 

bản 

Số tác 

giả 
Chủ biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … đến 

trang) 

Xác nhận của cơ sở 

GDĐH (số văn bản 

xác nhận sử dụng 

sách) 

I Trước khi được công nhận TS 

II Sau khi được công nhận TS 

1 

Phân tích dữ 

liệu bằng kỹ 

thuật mô 

hình cấu trúc 

bình phương 

bé nhất bán 

phần với 

phần mềm 

SmartPLS 

GT  

(ISBN: 978-

604-371-586-

6) 

 

Nhà xuất 

bản Thanh 

Niên, 2022 

02 

TS. Nguyễn 

Hữu Khôi, 

TS. Nguyễn 

Thị Nga 

Đồng biên 

soạn từ trang: 

1-129   

Quyết định sử dụng 

tài liệu vào giảng dạy 

và học tập số 

1064/QĐ-ĐHNT 

ngày 25/08/2022 

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản 

và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên 

sau PGS/TS: [ ] 

Lưu ý: 

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), 

nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có)). 

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: 

sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-

56; 145-329). 



 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 

Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ 

(CT, ĐT...) 

CN/PCN/TK 
Mã số và cấp 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

I Trước khi được công nhận TS 

1 

Xây dựng phần mềm 

thi trắc nghiệm  

(ĐT) 

Chủ nhiệm TR2017-13-13 

(Cấp cơ sở) 

06/03/2017 – 

31/03/2018 

Biên bản đánh giá 

nghiệm thu ngày 

08/05/2018 

Xếp loại: Tốt 

2 

Brand engagement in 

tourism context: 

direct, indirect and 

moderating factors 

(ĐT) 

Thành viên CS-2018-39 

(Cấp cơ sở) 

02/01/2019 – 

02/01/2020 

Biên bản thanh lý hợp 

đồng số 39/ĐHKT-

QLKH ngày 

09/09/2020 

Xếp loại: Đạt 

II Sau khi được công nhận TS 

3 

Tính “cool” của sản 

phẩm thời trang: 

nghiên cứu thực 

nghiệm về nguyên 

nhân và kết quả  

(ĐT) 

Chủ nhiệm TR2020-13-08 

(Cấp cơ sở) 

24/07/2020 – 

31/07/2021 

Biên bản đánh giá 

nghiệm thu ngày 

24/04/2021 

Xếp loại: Tốt 

4 

Ảnh hưởng của giá trị 

cảm nhận và tính cách 

cá nhân đến hành vi 

mua hàng trực tuyến 

của người tiêu dùng 

Việt Nam  

(ĐT) 

Thành viên 502.02-

2018.311  

(Đề tài Quỹ 

phát triển khoa 

học và công 

nghệ Quốc gia 

NAFOSTED) 

25/02/2019 – 

31/12/2021 

Quyết định công 

nhận kết quả số 

76/QĐ-HĐQL-

NAFOSTED ngày 

29/12/2022; chứng 

nhận đã đăng ký kết 

quả thực hiện nhiệm 

vụ Khoa học và Công 

nghệ, số 2022-52-

0744/NS-KQNC, 

ngày 14/07/2022. 

Kết quả đánh giá: Đạt 

5 

Sự đắm chìm và sự 

hiện diện là trải 

nghiệm marketing 

quan trọng trong kỷ 

nguyên phát triển công 

nghệ hiện nay  

(ĐT) 

Thành viên 502.02-

2020.30  

(Đề tài Quỹ 

phát triển khoa 

học và công 

nghệ Quốc gia 

NAFOSTED) 

20/06/2020 – 

31/12/2022 

Quyết định công 

nhận kết quả số 

21/QĐ-HĐQL-

NAFOSTED ngày 

05/07/2023; chứng 

nhận đã đăng ký kết 

quả thực hiện nhiệm 

vụ Khoa học và Công 

nghệ số 2023-52-

0913/NS-KQNC, 

ngày 06/06/2023. 

Kết quả đánh giá: Đạt 



 

6 

Quá trình trao đổi giá 

trị giữa người tiêu 

dùng và thương hiệu 

trong bối cảnh bán lẻ: 

khám phá tác động 

trực tiếp và gián tiếp 

(ĐT) 

Chủ nhiệm TR2022-13-15 

(Cấp cơ sở) 

25/10/2022 – 

30/11/2023 

Biên bản đánh giá 

nghiệm thu ngày 

28/08/2023 

Xếp loại: Tốt 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 

TK: Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa 

học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp chí 

quốc tế uy tín: 

ISI, Scopus (IF, 

Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn 

(khôn

g tính 

tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm công 

bố 

I Trước khi được công nhận TS 

I.A Các bài báo xuất bản trên tạp chí quốc tế 

1 

Factors affecting 

mobile shopping: a 

Vietnamese 

perspective 

https://doi.org/10.1108/

JABES-05-2018-0012 

3 x 

Journal of Asian 

Business and 

Economic 

Studies 

 

ISSN: 2515-

964X 

eISSN: 2515-

964X 

 53 

Vol 25 

(2), 

pp.186-

205 

11/2018 

2 

The role of perceived 

values in explaining 

Vietnamese 

consumers’ attitude 

and intention to adopt 

mobile commerce 

https://doi.org/10.1108/

APJML-11-2017-0301 

3 x 

Asia Pacific 

Journal of 

Marketing and 

Logistics 

 

ISSN: 1355-5855 

eISSN: 1355-

5855 

SSCI, Scopus 

IF=1,276; Q2 
90 

Vol 30 

(4), 

pp.1112-

1134 

11/2018 

3 Customer inspiration in 

a tourism context: an 
3 x 

Current Issues in 

Tourism 

 

SSCI, Scopus 

IF=7,430; Q1 
42 Vol 23 

(21), pp. 
11/2020 

https://doi.org/10.1108/JABES-05-2018-0012
https://doi.org/10.1108/JABES-05-2018-0012
https://doi.org/10.1108/APJML-11-2017-0301
https://doi.org/10.1108/APJML-11-2017-0301


 

investigation of driving 

and moderating factors 

https://doi.org/10.1080/

13683500.2019.166609

2 

ISSN: 1368-3500  

eISSN: 1747-

7603 

2699-

2715 

I.B Các bài báo xuất bản trên tạp chí trong nước 

4 Các nhân tố tác động 

đến mức độ ứng dụng 

thương mại điện tử 

trong các doanh nghiệp 

tại thành phố Nha 

Trang 

https://jabes.ueh.edu.vn

/Home/SearchArticle?a

rticle_id=b28a7f5a-

abf1-494c-ad2c-

4d736ea4376c 

2  

Tạp chí Phát 

triển Kinh tế 

(Hiện nay là Tạp 

chí Nghiên cứu 

Kinh tế và Kinh 

doanh Châu Á) 

 

ISSN: 2615-9104 

  
274(8), 

tr. 51-64 
8/2013 

5 Các nhân tố tác động 

đến sự tin tưởng của 

khách hàng trong mua 

hàng trực tuyến 

https://ktpt.neu.edu.vn/

tap-chi/so-229/muc-

luc-801/cac-nhan-to-

tac-dong-den-su-tin-

tuong-cua-khach-hang-

trong-mua-hang-truc-

tuyen.374355.aspx 

2 x 

Tạp chí Kinh tế 

& Phát triển 

 

ISSN: 1859-0012 

  
229(7), 

tr. 52-59 
7/2016 

6 Mở rộng lý thuyết hành 

vi dự định để giải thích 

ý định sử dụng M-

Commerce tại Khánh 

Hòa 

https://ktpt.neu.edu.vn/

tap-chi/so-239/muc-

luc-112/mo-rong-ly-

thuyet-hanh-vi-du-

dinh-de-giai-thich-y-

dinh-su-dung-m-

commerce-tai-khanh-

hoa.375530.aspx 

2 x 

Tạp chí Kinh tế 

& Phát triển 

 

ISSN: 1859-0012 

  
239(5), 

tr. 37-46 
5/2017 

7 Mua sắm xã hội trực 

tuyến: Vai trò của động 

cơ xã hội 

2 x 

Tạp chí Kinh tế 

& Phát triển 

 

  
245(11), 

tr. 58-67 
11/2017 

https://doi.org/10.1080/13683500.2019.1666092
https://doi.org/10.1080/13683500.2019.1666092
https://doi.org/10.1080/13683500.2019.1666092
https://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_id=b28a7f5a-abf1-494c-ad2c-4d736ea4376c
https://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_id=b28a7f5a-abf1-494c-ad2c-4d736ea4376c
https://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_id=b28a7f5a-abf1-494c-ad2c-4d736ea4376c
https://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_id=b28a7f5a-abf1-494c-ad2c-4d736ea4376c
https://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_id=b28a7f5a-abf1-494c-ad2c-4d736ea4376c
https://ktpt.neu.edu.vn/tap-chi/so-229/muc-luc-801/cac-nhan-to-tac-dong-den-su-tin-tuong-cua-khach-hang-trong-mua-hang-truc-tuyen.374355.aspx
https://ktpt.neu.edu.vn/tap-chi/so-229/muc-luc-801/cac-nhan-to-tac-dong-den-su-tin-tuong-cua-khach-hang-trong-mua-hang-truc-tuyen.374355.aspx
https://ktpt.neu.edu.vn/tap-chi/so-229/muc-luc-801/cac-nhan-to-tac-dong-den-su-tin-tuong-cua-khach-hang-trong-mua-hang-truc-tuyen.374355.aspx
https://ktpt.neu.edu.vn/tap-chi/so-229/muc-luc-801/cac-nhan-to-tac-dong-den-su-tin-tuong-cua-khach-hang-trong-mua-hang-truc-tuyen.374355.aspx
https://ktpt.neu.edu.vn/tap-chi/so-229/muc-luc-801/cac-nhan-to-tac-dong-den-su-tin-tuong-cua-khach-hang-trong-mua-hang-truc-tuyen.374355.aspx
https://ktpt.neu.edu.vn/tap-chi/so-229/muc-luc-801/cac-nhan-to-tac-dong-den-su-tin-tuong-cua-khach-hang-trong-mua-hang-truc-tuyen.374355.aspx
https://ktpt.neu.edu.vn/tap-chi/so-229/muc-luc-801/cac-nhan-to-tac-dong-den-su-tin-tuong-cua-khach-hang-trong-mua-hang-truc-tuyen.374355.aspx
https://ktpt.neu.edu.vn/tap-chi/so-239/muc-luc-112/mo-rong-ly-thuyet-hanh-vi-du-dinh-de-giai-thich-y-dinh-su-dung-m-commerce-tai-khanh-hoa.375530.aspx
https://ktpt.neu.edu.vn/tap-chi/so-239/muc-luc-112/mo-rong-ly-thuyet-hanh-vi-du-dinh-de-giai-thich-y-dinh-su-dung-m-commerce-tai-khanh-hoa.375530.aspx
https://ktpt.neu.edu.vn/tap-chi/so-239/muc-luc-112/mo-rong-ly-thuyet-hanh-vi-du-dinh-de-giai-thich-y-dinh-su-dung-m-commerce-tai-khanh-hoa.375530.aspx
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luc-221/mua-sam-xa-

hoi-truc-tuyen-vai-tro-

cua-dong-co-xa-

hoi.375771.aspx 

ISSN: 1859-0012  

8 Mối quan hệ giữa cảm 

xúc với điểm đến và 

chất lượng quan hệ 

trong kinh doanh du 

lịch: Trường hợp du 

khách nội địa ở TP. Hồ 

Chí Minh 

https://jabes.ueh.edu.vn

/Home/SearchArticle?a

rticle_id=a3f4fa45-

dad5-ddcf-aaca-

aafab5217588 

2  

Tạp chí Nghiên 

cứu Kinh tế và 

Kinh doanh 

Châu Á 

 

ISSN: 2615-9104 

  
28(12), 

tr. 22-40 
12/2017 

9 Nghiên cứu về cảm xúc 

tiêu cực và hành vi đối 

phó của khách hàng: 

Trường hợp ngành 

kinh doanh dịch vụ nhà 

hàng 

https://jabes.ueh.edu.vn

/Home/SearchArticle?a

rticle_id=23692510-

cc0b-4861-2590-

408f034c255d 
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Tạp chí Nghiên 

cứu Kinh tế và 

Kinh doanh 

Châu Á 

 

ISSN: 2615-9104 

  
29(1), tr. 

21-37 
1/2018 

10 Mở rộng lý thuyết hành 

vi dự định để dự báo ý 

định sử dụng thương 

mại di động tại Việt 

Nam 

https://ktpt.neu.edu.vn/

tap-chi/so-247/muc-

luc-50/mo-rong-ly-

thuyet-hanh-vi-du-

dinh-de-du-bao-y-dinh-

su-dung-thuong-mai-

di-dong-tai-viet-

nam.375824.aspx 

2 x 

Tạp chí Kinh tế 

& Phát triển 
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247(1), 
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11 
Vai trò của quy chuẩn 

trong việc giải thích 
3  

Tạp chí Kinh tế 

& Phát triển 
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tr. 47-56 
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hành vi tham gia mua 

sắm xã hội trực tuyến 
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giai-thich-hanh-vi-

tham-gia-mua-sam-xa-

hoi-truc-

tuyen.378887.aspx 
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12 Động cơ xã hội trong 

hoạt động mua sắm xã 

hội trực tuyến 

http://stdjelm.sciencean

dtechnology.com.vn/in

dex.php/stdjelm/article/
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Chuyên san Kinh 

tế - Luật và Quản 

lý 

 

ISSN: 2588-1051 

  
1(Q5), tr. 

32-43 
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13 Giá trị cảm nhận, chất 

lượng mối quan hệ và 

động cơ truyền miệng 

của du khách 

https://ktpt.neu.edu.vn/

tap-chi/so-258/muc-

luc-230/gia-tri-cam-

nhan-chat-luong-moi-

quan-he-va-dong-co-

truyen-mieng-cua-du-

khach.379020.aspx 
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Tạp chí Kinh tế 

& Phát triển 
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14 Giá trị cảm nhận và ý 

định sử dụng thương 
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kiện 
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15 Hành vi truyền miệng 

của du khách: vai trò 

của chất lượng dịch vụ, 

tình cảm và hài lòng 

https://tapchikhkt.due.u

dn.vn/home/article/320 
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16 Động cơ và kết quả của 

hành vi mua sắm trên 

mạng xã hội trực tuyến 

tại Việt Nam 

https://ktpt.neu.edu.vn/

tap-chi/so-261/muc-

luc-887/dong-co-va-

ket-qua-cua-hanh-vi-

mua-sam-tren-mang-

xa-hoi-truc-tuyen-tai-

viet-nam.379073.aspx 
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Tạp chí Kinh tế 

& Phát triển 
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261(3), 

tr. 40-49 
3/2019 

17 Tác động của định 

hướng thời gian, chi 

phí và lợi ích cảm nhận 

đến ý định sử dụng 

thương mại di động 

của người tiêu dùng tại 

Việt Nam 

https://jabes.ueh.edu.vn

/Home/SearchArticle?a

rticle_id=4387f893-

70f3-444c-be46-

2ae7459a833a 

1 x 

Tạp chí nghiên 

cứu Kinh tế và 

Kinh doanh 

Châu Á 

 

ISSN: 2615-9104 

  
30(4), tr. 

65-80. 
4/2019 

18 Giải thích ý định giảm 

thiểu sử dụng túi nhựa 

của du khách quốc tế 

bằng lý thuyết hành vi 

dự định mở rộng 

https://ktpt.neu.edu.vn/

tap-chi/so-273/muc-

luc-154/giai-thich-y-

dinh-giam-thieu-su-

dung-tui-nhua-cua-du-

khach-quoc-te-bang-ly-

thuyet-hanh-vi-du-

dinh-mo-

rong.379204.aspx 

1 x 

Tạp chí Kinh tế 

& Phát triển 
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273(3),  

tr. 43-52 
3/2020 

19 Hành vi mua sắm trực 

tuyến ngẫu hứng: vai 

trò của giá trị cảm nhận 

và nhận thức kết quả 

trong tương lai 

2 x 

Tạp chí Nghiên 

cứu Kinh tế 

 

ISSN: 0866-7489 

  
6(505), 

tr. 40-48 
6/2020 

20 Mối quan hệ giữa trải 

nghiệm, sự cam kết và 

gắn kết thương hiệu: 

2 x 
Tạp chí Kinh tế 

& Phát triển 
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tr. 63-72 
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vai trò trung gian và 

điều tiết của tham gia 

thương hiệu 
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do người tiêu dùng tạo 

ra trên YouTube đến 

hành vi người tiêu 

dùng 

4 x 

Proceedings of 

International 

Conference: 

Marketing in the 

Connected Age 

 

ISBN: 978-604-

84-1836-6 

  tr. 80-91 10/2016 
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ISBN: 978-604-
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thương hiệu 

2  
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- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc 

tế có uy tín mà ƯV là tác giả chính sau TS: 10 bài gồm bài [22], [23], [24], [26], [27], [28], 

[29], [30], [31], [32]. 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 
Số tác giả 

1      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được 

cấp, là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………..… 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 

quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 

TT 

Tên tác phẩm 

nghệ thuật, thành 

tích huấn luyện, 

thi đấu TDTT 

Cơ quan/tổ chức 

công nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 

Quốc gia/Quốc 

tế 

Số tác giả 

1      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu 

đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS: ..………….. 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 

án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa 

vào áp dụng thực tế:  

TT 

Chương trình 

đào tạo, 

chương trình 

nghiên cứu ứng 

dụng KHCN 

Vai trò 

ƯV (Chủ 

trì/ Tham 

gia) 

Văn bản giao 

nhiệm vụ (số, 

ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế  

Ghi chú 

1       

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): …………………… 

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): ………… 

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …… 

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …………… 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH, CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu: 

………………………………………………………………………………………….…… 

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT 

(ƯV chức danh PGS)     

 

 



 

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  ……………………………………………………………………. 

c) Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)                           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu: 

…….………………………………………………………………………………………… 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)      

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu: 

….……………………….…………………………………………………………………... 

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:  

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:    03 CTKH  ;   04 CTKH      

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế 

cho việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định: …………………………. 

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH     

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho 

việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: ……………………………… 

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân 

sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được 

bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg. 

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: …………………………………………. 

-  Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: ……………………………… 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp 

luật. 

 
Khánh Hòa, ngày 19 tháng 06 năm 2024 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Khôi 
 

 

 

  

 


